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142 Khóa học Tam Đảo 2008

Chúng ta minh hoạ quá trình này bằng cách lấy 5 điểm 
là đối tượng phân loại (hình 14).

 

Thuật toán không tạo ra kết quả phân hoạch gồm q tổ 
của một tập hợp n đối tượng mà tạo ra một trật tự các 
phân hoạch, có hình các cây còn gọi là lược đồ hình 
cây và chứa n - 1 phân hoạch (xem hình 15). Lợi ích của 
các lược đồ hình cây này là chúng cho ta biết số lượng 
các tổ hiện có trong tổng thể. Mỗi một đoạn ngăn của 
lược đồ hình cây tạo thành một phân hoạch.

6.3. Tiêu chí gộp 
 
Tại mỗi giai đoạn xác định, hai tổ được gộp thành một 
tổ nếu như chúng gần nhau. Hai phương pháp này 
dựa trên tiêu chí gộp theo phương sai.  
Quán tính của đám phân bố (tức độ phân tán của nó) 
là tổng khoảng cách được điều chỉnh tất cả các điểm 
tại trọng tâm G. Quán tính này phân thành quán tính 
giữa các tổ và quán tính nội bộ tổ (xem hình 16). 
 		   
Tại giai đoạn gốc, quán tính nội bộ tổ bằng 0 và quán 
tính giữa các tổ bằng với tổng quán tính của đám phân 
bố bởi vì mỗi phần tử cuối khi đó tạo thành một tổ mới. 
Tại giai đoạn cuối cùng, chính quán tính giữa các tổ 
bằng không còn quán tính nội bộ tổ tương đương với 
tổng quán tính bởi vì khi đó ta có được kết quả phân 
hoạch thành một tổ duy nhất (xem giai đoạn 5 của 
hình 14). 

Do đó, ta càng gộp thì quán tính nội bộ tổ càng tăng 
còn quán tính liên tổ càng giảm. Nguyên tắc của phép 
toán gộp theo phương sai là tại mỗi giai đoạn tìm ra 
một phân hoạch để nội phương sai của mỗi tổ thấp 
nhất và do vậy phương sai giữa các tổ cao nhất.  

Chiến lược này cho phép tính toán sao cho thu được 
một «phân hoạch hiệu quả» (xem hình 17) nhưng 
không có gỉ chỉ ra rằng ngay lập tức ta có thể đạt được 
phân hoạch hiệu quả nhất có thể với một số lượng tổ 
nhất định. 

6.4. Thuật toán kết hợp  

Các thuật toán sử dụng để phân loại phù hợp với việc 
quản lý một số lượng lớn các đối tượng cần phân loại. 
Các phương pháp phân hoạch (gộp các tổ xung quanh 
các tâm di động hay bản đồ tự tổ chức) có những ưu 
thế không thể phủ nhận vì các phương pháp này cho 
phép đạt được một phân hoạch trên một tổng thể đồ 
sộ các dữ liệu với chi phí thấp, tuy nhiên có điểm bất lợi 
là cần phải xác định từ trước số lượng các tổ và tạo ra 
các phân hoạch phụ thuộc vào các tâm được chọnban 
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Hình 14 : L n l t g p 5 i m

Thu t toán không t o ra k t qu  phân ho ch g m q t  c a m t t p h p n i t ng mà t o ra 

m t tr t t  các phân ho ch, có hình các cây còn g i là l c  hình cây và ch a n - 1 phân 

ho ch (xem hình 15). L i ích c a các l c  hình cây này là chúng cho ta bi t s  l ng các 

t  hi n có trong t ng th . M i m t o n ng n c a l c  hình cây t o thành m t phân ho ch. 
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Figure 15: L c  hình cây hay cây phân lo i theo tr t t

6.3 Tiêu chí g p   

T i m i giai o n xác nh, hai t c g p thành m t t  n u nh  chúng g n nhau. Hai 

ph ng pháp này d a trên tiêu chí g p theo ph ng sai.   

Quán tính c a ám phân b  (t c  phân tán c a nó) là t ng kho ng cách c i u ch nh 

t t c  các i m t i tr ng tâm G. Quán tính này phân thành quán tính gi a các t  và quán tính 

n i b  t  (xem hình 16).  
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Hình 15. Lược đồ hình cây hay cây phân loại theo trật tự 

Hình 16 : Sự phân tách quán tính theo quan hệ Huygens
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6.3 Tiêu chí g p   

T i m i giai o n xác nh, hai t c g p thành m t t  n u nh  chúng g n nhau. Hai 

ph ng pháp này d a trên tiêu chí g p theo ph ng sai.   

Quán tính c a ám phân b  (t c  phân tán c a nó) là t ng kho ng cách c i u ch nh 

t t c  các i m t i tr ng tâm G. Quán tính này phân thành quán tính gi a các t  và quán tính 

n i b  t  (xem hình 16).  
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Hình 14. Lần lượt gộp 5 điểm 
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Figure  14 : Agglomération progressive de 5 points 

L’algorithme ne fournit pas une partition en q classes d’un ensemble de n objets mais une hiérarchie 
de partitions, se présentant sous la forme d’arbres appelés également dendrogrammes et contenant n -
 1 partitions (cf. figure 15). L’intérêt de ces arbres est qu’ils peuvent donner une idée du nombre de 
classes existant effectivement dans la population. Chaque coupure d’un dendrogramme fournit une 
partition. 
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Figure 15: Dendrogramme ou arbre hiérarchique 

6.3 Critère d’agrégation  

A une étape donnée, deux classes s’agrègent en une classe si elles sont proches. Ces deux méthodes 
repose sur un critère d’agrégation selon la variance.  

L’inertie du nuage (c’est-à-dire sa dispersion) est la somme des distances pondérées de tous les 
points au centre de gravité G. Elle se décompose en inertie inter-classes et intra-classes (cf figure 16). 
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đầu. Ngược lại, phân loại theo trật tự là một loại thuật 
toán có thể coi là «có tính xác định» (ví dụ các dữ liệu 
giống nhau luôn tạo ra các kết quả giống nhau). Tuy 
nhiên, nếu các thuật toán đem lại những chỉ dẫn về số 
lượng các tổ cần phân loại thì lại không phù hợp với 
lượng dữ liệu đồ sộ. Do đó, người ta thường sử dụng 
phương pháp phân loại kết hợp tập hợp các điểm 
mạnh của hai phương pháp phân loại. 

6.5. Mô tả tự động các tổ 

Khái niệm tổ mang tính trực giác: đây là tập hợp các 
phần tử giống nhau về tiêu chí lựa chọn. Còn lại là cần 
phải biết các tiêu chí của việc phân tổ này. Do vậy ta 
cho mô tả tự động các tổ và đây là giai đoạn cuối cùng 
không thể thiếu được trong mọi quy trình phân loại.
 
Các yếu tố trợ giúp cho việc giải thích các tổ thường 
dựa trên việc so sánh các kết quả trung bình hay tỷ lệ 
phần trăm các biến trong các tổ với trung bình và tỷ 
lệ phần trăm có được trên tập hợp các phần tử cần 
phân loại1. 

Để chọn ra các biến liên tục hay các dạng thức của các 
biến định danh tiêu biểu nhất cho mỗi tổ, ta tiến hành 
đo độ lệch giữa các giá trị liên quan đến tổ và các giá 
trị tổng thể. Các kết quả thống kê có thể được chuyển 
đổi thành một tiêu chí gọi là các giá trị-kiểm định kết 
hợp, dựa theo tiêu chí này ta tiến hành lựa chọn các 
biến. Các biến càng có ý nghĩa khi các giá trị - kiểm 
định lớn tính theo giá trị tuyệt đối2. Do vậy ta có thể sắp 
xếp các biên theo các giá trị-kiểm định giảm dần và chỉ 
lựa chọn các phần tử lớn nhất, điều này giúp xác định 
rất nhanh chóng đặc điểm các tổ. 

Trong số các biến còn có các biến không đóng góp 
vào việc hình thành các tổ nhưng lại có thể tham gia 
vào việc mô tả chúng theo nguyên tắc giống như 
nguyên tắc áp dụng đối với các biến bổ sung trong 
phân tích nhân tố. Các biến này sau đó cho phép xác 
định và làm rõ đặc tính các phân tổ được lựa chọn và 
được hình thành từ các biến động.  

6.6. Tính bổ sung lẫn nhau giữa 
phương pháp nhân tố và phương 
pháp phân loại 

Hai nhóm phương pháp nhân tố và 
phân loại cho phép làm sáng tỏ các 
dữ liệu một cách khác nhau. Trong 
trường hợp này thì có thể áp dụng các 
kỹ thuật liên tục nhờ việc chiếu lên một 
tiểu không gian chính làm các biến ẩn 

xuất hiện, còn trong trường hợp khác đó là các kỹ thuật 
ngắt quãng tạo ra các nhóm cá thể đồng nhất về tiêu 
chí lựa chọn để mô tả. Đưa ra các kết quả giống nhau 
nhưng hai phương pháp này có cách thức khai thác dữ 
liệu, khai thác các yếu tố thông tin và cách hiển thị kết 
quả khác nhau một cách căn bản.  
Do vậy, tính bổ sung cho nhau giữa phương pháp 
phân tích nhân tố và phương pháp phân loại thể hiện 
khi tìm hiểu kết cấu dữ liệu và các yếu tố trợ giúp trong 
giai đoạn cuối cùng là giải thích các kết quả. Rất nên 
kết hợp sử dụng hai phương pháp này để có thể mô tả 
một cách toàn diện một tập hợp phức tạp các dữ liệu. 

7. Chiến lược xử lý dữ liệu các cuộc 
điều tra

Mục đích của mục này là đề xuất một chiến lược khai 
thác dữ liệu điều tra gồm 3 giai đoạn:
-	 chuẩn bị bảng dữ liệu chủ yếu gồm việc mã hóa 

các biến và kết cấu các dữ liệu theo các chủ đề 
điều tra. 

-	 kết hợp sử dụng phương pháp nhân tố và phương 
pháp phân loại bằng cách phát huy tính bổ sung 
lẫn nhau của hai phương pháp này. Đối với các dữ 
liệu điều tra kinh tế, xã hội, chủ yếu ta sẽ áp dụng 
phương pháp phân tích các đa tương ứng vốn rất 
thích hợp cho việc phân tích các bảng hỏi. 

-	 việc giải thích và bình luận các kết quả gần như 
nhất thiết đòi hỏi phải xem xét lại các dữ liệu để 
hoặc điều chỉnh mã hóa hoặc để xác định các chủ 
đề một cách tốt hơn hoặc loại bổ một số tác động 
của một số biến.  

7.1. Mã hóa

Đây chắc chắn là giai đoạn phức tạp nhất và cơ bản 
nhất để tạo ra các kết quả đồng bộ. Tuy nhiên, khó 
có thể giới thiệu các kỹ thuật mã hóa do đó chỉ là các 
thao tác thực nghiệm phụ thuộc quá nặng nề vào kỷ 
luật triển khai chúng và vấn đề được xử lý. Đối với việc 

Hình 17 : Chất lượng tổng thể của một phân hoạch 
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Hình 16 : S  phân tách quán tính theo quan h  Huygens 

T i giai o n g c, quán tính n i b  t  b ng 0 và quán tính gi a các t  b ng v i t ng quán 

tính c a ám phân b  b i vì m i ph n t  cu i khi ó t o thành m t t  m i. T i giai o n cu i

cùng, chính quán tính gi a các t  b ng không còn quán tính n i b  t  t ng ng v i t ng 

quán tính b i vì khi ó ta có c k t qu  phân ho ch thành m t t  duy nh t (xem giai o n 5 

c a hình 14).  

Quán tính n i b  t  th p

Phân ho ch hi u qu

Quán tính n i b  t  cao  

Phân ho ch ít hi u qu  h n

Hình 17 : Ch t l ng t ng th  c a m t phân ho ch  

Do ó, ta càng g p thì quán tính n i b  t  càng t ng còn quán tính liên t  càng gi m. 

Nguyên t c c a phép toán g p theo ph ng sai là t i m i giai o n tìm ra m t phân ho ch

n i ph ng sai c a m i t  th p nh t và do v y ph ng sai gi a các t  cao nh t.   

Chi n l c này cho phép tính toán sao cho thu c m t « phân ho ch hi u qu  » (xem hình 

17) nh ng không có g  ch  ra r ng ngay l p t c ta có th t c phân ho ch hi u qu  nh t

có th  v i m t s  l ng t  nh t nh.  

6.4. Thu t toán k t h p   

Các thu t toán s  d ng  phân lo i phù h p v i vi c qu n l  m t s  l ng l n các i

t ng c n phân lo i. Các ph ng pháp phân ho ch (g p các t  xung quanh các tâm di ng

hay b n  t  t  ch c) có nh ng u th  không th  ph  nh n vì các ph ng pháp này cho phép 

t c m t phân ho ch trên m t t ng th  s  các d  li u v i chi phí th p, tuy nhiên có 

i m b t l i là c n ph i xác nh t  tr c s  l ng các t  và t o ra các phân ho ch ph  thu c

vào các tâm c ch n ban u. Ng c l i, phân lo i theo tr t t  là m t lo i thu t toán có th

coi là « có tính xác nh » (ví d  các d  li u gi ng nhau luôn t o ra các k t qu  gi ng nhau). 

Tuy nhiên, n u các thu t toán em l i nh ng ch  d n v  s  l ng các t  c n phân lo i thì l i

không phù h p v i l ng d  li u  s . Do ó, ng i ta th ng s  d ng ph ng pháp phân 

lo i k t h p t p h p các i m m nh c a hai ph ng pháp phân lo i.  

6.5. Mô t  t ng các t

Khái ni m t  mang tính tr c giác : ây là t p h p các ph n t  gi ng nhau v  tiêu chí l a

ch n. Còn l i là c n ph i bi t các tiêu chí c a vi c phân t  này.  Do v y ta cho mô t  t ng 

các t  và ây là giai o n cu i cùng không th  thi u c trong m i quy trình phân lo i.  

Các y u t  tr  giúp cho vi c gi i thích các t  th ng d a trên vi c so sánh các k t qu  trung 

bình hay t  l  ph n tr m các bi n trong các t  v i trung bình và t  l  ph n tr m có c trên 

t p h p các ph n t  c n phân lo i
1
.

 ch n ra các bi n liên t c hay các d ng th c c a các bi n nh danh tiêu bi u nh t cho 

m i t , ta ti n hành o  l ch gi a các giá tr  liên quan n t  và các giá tr  t ng th . Các k t

                                               
1
T t nhiên, ta s  tính giá tr  trung bình i v i các bi n nh l ng và t  l  ph n tr m i v i các bi n nh tính.  1 	 Tất nhiên, ta sẽ tính giá trị trung bình đối với các biến định lượng và tỷ lệ phần trăm đối với các biến định tính.

2	 Một giá trị -kiểm định có ý nghĩa ở mức thông thường 5% nếu nó vượt quá giá 1,96 : giả thuyết « bằng không » bị bác bỏ và 
giá trị trung bình hay tỷ lệ của một biến trên tổng thể hay trong tổ khác nhau một cách rõ rệt.
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xử lý các dữ liệu điều tra kinh tế, xã hội, chúng tôi chỉ 
có thể nhắc lại một vài quy tắc liên quan đến việc mã 
hóa phân tuyển toàn diện.  

Ba nguyên tắc chính định hướng cho giai đoạn mã 
hóa: 
-	 hình thành các tổ có số lượng tương đối bằng 

nhau và tránh các dạng thức có số lượng hạn chế: 
thường thì các dạng thức hiếm, do vậy ít liên quan 
đến các cá thể, tự mình tạo ra các nhân tố đầu tiên 
để phân tích. Do vậy, những nhân tố này mô tả các 
hiện tượng mang tính định kỳ và thường có ích khi 
rút ra các hiện tượng bao quát hơn. Đối với các 
biến định lượng, rất có lợi khi tính đến các ngưỡng 
có được nhờ việc xem xét lược đồ hình tròn (không 
nên phân cắt thành tổ các biên độ bằng nhau). Tuy 
nhiên, việc lựa chọn các cận còn phụ thuộc vào vấn 
đề cần xử lý và có thể tồn tại một hay nhiều ngưỡng 
để xem xét khi tạo lập các khoảng;

-	 phân tách các biến sao cho có cùng một lượng 
dạng thức: một biến càng đóng góp nhiều vào 
việc hình thành các trục nếu có càng nhiều dạng 
thức. Do vậy, để mỗi biến có thể tác động một cách 
tương tự như nhau thì các biến phải được phân tách 
thành một số lượng tương đương với số lượng dạng 
thức. Điều này có nghĩa là biến « giới tính » sẽ luôn 
có hai dạng thức và không phải lúc nào cũng nên 
gán số lượng dạng thức này cho các biến khác;

-	 và một lượng không quá lớn các dạng thức: cái mà 
người ta nghĩ rằng có được về mặt thông tin khi 
tiến hành phân tách không nhất thiết được thể hiện 
trong phân tích. Việc phân tách như vậy tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc xuất hiện các nhóm có số 
lượng thấp và như chúng ta đã biết, có thể có tác 
động gây rối cho việc phân tích. Do vậy, nên xây 
dựng các biến không có quá nhiều dạng thức để 
có thể đọc được thông tin chính ngay trên các nhân 
tố đầu tiên. 

Các hoạt động phân tách nằm trong quá trình lặp đi 
lặp lại nhằm hướng tới việc biết được thông tin cơ bản. 
Đòi hỏi của người sử dụng tăng lên khi người ta biết 
được càng nhiều về chủ đề của mình. Cần phải cho 
các biến cơ bản giao nhau, tập hợp các dạng thức của 
các biến khác, chỉ một số biến liên tục thành các tổ, tức 
là chuẩn bị các dữ liệu để có thể tiến hành phân tích 
một cách kỹ càng hơn. 

7.2. Làm việc theo chủ đề 

Các câu hỏi của một cuộc điều tra kinh tế, xã hội có 
thể được nhóm theo ít nhất là hai chủ đề. Công trình 
nghiên cứu có thể đề cập một chủ đề, thậm chí là 
nhiều chủ đề nếu cuộc điều tra nhằm nhiều mục đích 

và các đặc điểm kinh tế xã hội của các đối tượng điều 
tra được thu thập (như giới tính, tuổi, trình độ học vấn) 
hình thành nên « hồ sơ nhận dạng ». 
Một nguyên tắc đưa ra đó là làm việc theo chủ đề chứ 
không chỉ theo các biến, một chủ đề được định nghĩa 
như một bộ đồng nhất các biến về mặt nội dung. 
Thực vậy, để khoảng các giữa các cá thể hay các quan 
sát thực sự có một ý nghĩa, các biến động dùng để tín 
toán các mặt phẳng nhân tố, phải tạo thành một tập 
hợp đồng nhất về mặt nội dung. Sẽ là vụng về nếu như 
ví dụ trộn lẫn các thông tin về kinh tế-xã hội (tuổi, giới 
tính, nghề nghiệp...) với các quan điểm và các hành 
vi ứng xử. Làm thế nào để giải thích mức độ lân cận 
giữa hai cá thể? Nếu hai cá thể cách nhau rất xa, liệu 
có phải do quan điểm của chúng khác nhau hay do 
chúng có các đặc điểm kinh tế-xã hội đối lập nhau? 
 
Cần lưu ý rằng việc phân tích khai phá chỉ giúp xác 
định vị trí của các dữ liệu trên cơ sở lựa chọn các 
phần tử động. 

Việc định vị các biến bổ sung giúp làm phong phú 
thêm kết quả giải thích các loại đồ thị do các biến 
động xác định nên.   

Vị trí ưu tiên của một biến không tham gia vào việc 
phân tích chỉ có ý nghĩa bằng chứng: do không góp 
phần vào việc xây dựng trục nên ta có thể chắc chắn 
giải thích mối tương quan của biến với trục đó. Tập 
hợp các biến bổ sung hoàn toàn không nhất thiết phải 
đồng nhất. Thậm chí nếu tập hợp này càng rộng thì 
càng tốt. Nhờ đó tăng khả năng phát hiện các biến có 
thể giúp giải thích các trục.  
Trong thực tế, điều kiện bổ sung này sẽ dẫn tới việc 
xem xét nhiều nhóm đồng nhất các biến, mỗi nhóm 
thuộc về cùng một chủ đề của cuộc điều tra nhằm mô 
tả các cá thể xuất phát từ một quan điểm duy nhất. 

7.3. Kết hợp các phương pháp 

Tính bổ sung lẫn nhau giữa phương pháp phân tích 
nhân tố và phân loại theo trật tự tăng dần hoàn toàn 
có giá trị đối với việc khai thác kỹ những bảng dữ liệu 
cá nhân đồ sộ như các bảng kết quả các cuộc điều 
tra. Phương pháp phân tích nhân tố rất phù hợp với 
bối cảnh này, nhất là phân tích các đa tương ứng, lại 
không phải lúc nào cũng đủ để đem lại một cái nhìn 
toàn diện về các dữ liệu và đôi khi các kết quả quá 
phức tạp nên không dễ dàng giải thích. Để xác định 
hình thể các điểm có được đòi hỏi phải tổng hợp sâu 
hơn. Khi đó các kỹ thuật phân loại giúp bổ sung và 
củng cố thêm các phân tích nhân tố trước đó. Sử dụng 
đồng thời hai kỹ thuật này được tiến hành như sau 
(xem hình 18). 
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Giai đoạn 1: Phân tích nhân tố và lựa chọn một chủ đề 
«động»

Phân tích nhân tố được sử dụng như một giai đoạn 
tiên quyết không thể thiếu cho việc phân loại vì hai lý 
do sau: thứ nhất phương pháp này cho phép tổ chức 
và xác định kết cấu của cơ sở thông tin bằng cách lựa 
chọn những mối quan hệ mang tính quyết định giữa 
các biến gốc và tổ chức thông tin theo thứ bậc, thứ hai 
phương pháp này sẽ hỗ trợ cho việc phân loại.
Ngoài ra, cần phải lựa chọn một chủ đề, tức là một bộ 
đồng nhất các biến động, xác định cách nhìn nhận cụ 
thể khi tiến hành mô tả. Ta có thể mô tả các cá thể xuất 
phát từ các đặc điểm cơ bản của chúng hay từ một 
chủ đề cụ thể tuỳ theo nội dung cuộc điều tra như thói 
quen tiêu dùng, quan điểm chính trị... Việc lựa chọn 
đều phải có lý do. Các biến khác được coi là các phần 
tử bổ sung. 

Giai đoạn 2: Phân loại kết hợp từ các nhân tố 
Phân loại các cá thể trên một tập hợp p biến hay trên 
tập hợp các p nhân tố là tương tự như nhau. Trong 

cả hai trường hợp, ta đều thực hiện trong không gian 
đa chiều. Nhưng ta cũng có thể chỉ xét đến một tiểu 
không gian nhân tố chiều q (q<p) và tiến hành phân 
loại trên những q nhân tố đầu tiên. Điều này có lợi ở 
chỗ giúp loại bỏ các biến động rủi ro thường là cốt yếu 
của phương sai theo các hướng của p-q trục thuộc 
hạng trên (những biến thiên không theo hệ thống ẩn 
chứa trong các dữ liệu) và ngoài ra việc phân loại được 
thực hiện trên một bảng có quy mô nhỏ hơn (điều này 
tạo ra những lợi thế xét về mặt thuật toán).

Giai đoạn 3: Giải thích các tổ 
Sau khi các cá thể được phân tổ thì có thể có được sự 
mô tả tự động các tổ thông qua việc so sánh tỷ lệ phần 
trăm và số bình quân). Đối với những biến dưới dạng 
số cũng như đối với các biến định danh, ta tiến hành 
tính toán số liệu thống kê về sai số giữa các giá trị trong 
nội bộ tổ và các giá trị tổng thể. Bằng cách biến các 
kết quả thông kê này thành các giá trị - kiểm định, cuối 
cùng ta thu được đối với mỗi tổ các dạng thức hay các 
biến có đặc điểm nổi trội nhất đã hay không tham gia 
vào việc hình thành các tổ. 
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chances de découvrir les variables susceptibles d’aider à interpréter les axes. 

En pratique, cette condition supplémentaire conduira à considérer plusieurs groupes homogènes de 
variables, chacun relevant d’un même thème de l’enquête permettant d’obtenir une description des 
individus d’un seul point de vue.  

7.3. Enchaînement des méthodes 

La complémentarité entre l’analyse factorielle et la classification ascendante hiérarchique se justifie 
pleinement pour une exploration approfondie de très grands tableaux de données individuelles, tels 
que ceux produits par les enquêtes. L’analyse factorielle particulièrement bien adaptée à cette 
situation, et notamment l’analyse des correspondances multiples, ne suffit pas toujours à fournir une 
vue exhaustive des données et il arrive parfois que les résultats soient trop complexes pour être 
interprétés facilement. La configuration des points obtenus demande une synthèse plus poussée. Les 
techniques de classification viennent alors compléter et nuancer des analyses factorielles préalables. 
L’usage conjoint de ces techniques s’opère de la façon suivante (cf figure 18) :  
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Figure 18 : Utilisation conjointe de l’analyse factorielle et de la classification 

Etape 1 : Analyse factorielle et choix d’un thème "actif" 

L’analyse factorielle est utilisée comme une étape préalable indispensable à la classification pour 
deux raisons : d’une part elle permet d’organiser et de dégager les structures de la base d’information 
en sélectionnant les relations déterminantes entre les variables d’origine et en hiérarchisant 
l’information, d’autre part elle va servir de support à la classification. 

Par ailleurs, il faut choisir un thème, c’est-à-dire une batterie homogène de variables actives, c’est 
adopter un point de vue particulier pour la description. On peut décrire les individus du point de vue 
de leurs caractéristiques de base, mais aussi à partir d’un thème particulier selon l’enquête par exemple 
les habitudes de consommation, les opinions politiques, etc.. Ce choix nécessite une justification. Les 

Hình 18 : Sử dụng đồng thời phương pháp phân tích nhân tố 
và phương pháp phân loại 
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Giai đoạn 4: Định vị các tổ trong mặt phẳng nhân tố. 
Như vậy, mỗi kết quả phân tích nhân tố đều được bổ 
sung bằng các phân loại và các tổ được xác định tự 
động nhờ việc làm rõ các đặc điểm thống kê trên các 
biến gốc. Nhưng đôi khi việc xây dựng các tổ dẫn đến 
việc phân tách tuỳ tiện một không gian liên tục. Khi 
đó việc phân tích các tương ứng cho phép làm rõ vị trị 
tương đối của các tổ trong không gian và làm nổi bật 
trong không gian này một số biến thiên liên tục có thể 
đã bị ẩn đi do các tổ không liên tục. Do vậy, sẽ có lợi 
khi đưa các trọng tâm các tổ gồm các cá thể có được 
vào các biến hay các dạng thức động trên mặt phẳng 
nhân tố đầu tiên. Như vậy, phương tiện hỗ trợ hiển 
thị này cho phép đánh giá khoảng cách giữa các tổ. 
Ngoài ra, vị trí của mỗi cá thể được đánh dầu bằng số 
của tổ cho phép biểu diễn mật độ và độ phân tán của 
các tổ trên mặt phẳng. Để minh hoạ vị trí của các tổ 
trên mặt phẳng nhân tố, ở đây chúng ta xem xét một 
phân hoạch của tập hợp các cá thể gồm 3 tổ.

Giai đoạn 5: Giải thích, bình luận và quay trở lại xem 
xét các dữ liệu và mã hóa 
Giải thích các kết quả đạt được tức tìm ra ý nghĩa của 
các đồ thị có được, đánh giá giá trị của chúng và đặt 
chúng vào trong một bối cảnh cụ thể. Như vậy, khái 
niệm kết quả phải được nhìn nhận như một thông 
tin mới.
Việc đồng thời sử dụng phương pháp phân tích nhân 
tố và phương pháp phân loại không chỉ cho phép 
đánh giá hiện trạng các tổ mà còn đánh giá vị trí tương 
đối, mật độ và độ phân tán của chúng. 

7.4. Chất lượng thông tin và giá trị các kết quả 

Phân tích dữ liệu là một công cụ điển hình giúp kiểm 
soát chất lượng các cuộc điều tra và của thông tin nói 
chung. Các phương pháp này trước hết cho phép đáp 
ứng dễ dàng cho các vấn đề quan trọng như phát 
hiện các sai số của cơ sở dữ liệu, những sai sót mang 
tính hệ thống do điều tra viên gây ra hay việc xử lý các 
phần không có câu trả lời, những vấn đề mà các cán 
bộ thống kê thường gặp phải và cũng khó giải quyết 
theo một cách khác. 
-	 Phát hiện sai số: Phát hiện các giá trị sai lệch hay 

nhầm lẫn là một kết quả phụ rất quen thuộc với các 
cán bộ thống kê có sử dụng các kỹ thuật phân tích 
nhân tố: những bất thường ẩn dấu trong các con 
số thường dễ dàng phát hiện được trên các mặt 
phẳng nhân tố vốn là các kiểm định về sự đồng 
bộ tổng thể. Những kết quả phân tích nhân tố đầu 
tiên thường để phát hiện các sai số trong cơ sở 
dữ liệu. 

-	 Định vị các biến kỹ thuật: ta cũng có thể bình luận 
về các dữ liệu bằng cách cho xuất hiện với tư cách 
là các phần tử bổ sung, trên các mặt phẳng nhân 
tố hay trong các tổ của một phân hoạch, các «biến 
kỹ thuật» như: số thứ tự hay tên của điều tra viên, 

các đặc điểm của điều tra viên, địa điểm và thời 
gian phỏng vấn, đánh giá của điều tra viên hay 
người tham gia điều tra về cuộc phỏng vấn... Hình 
dưới đây xác định thời điểm diễn ra phỏng vấn và 
tuổi của cán bộ điều tra. Ví dụ, điểm «phỏng vấn 
vào ban tối» là trọng tâm của những người đã được 
phỏng vấn vào ban tối. Nhờ đó ta có được bức 
tranh toàn cảnh về quá trình sản xuất thông tin, cho 
phép kết hợp bối cảnh các cuộc phỏng vấn với đặc 
điểm những người trả lời phỏng vấn.  

Ngoài việc giúp kiểm soát chất lượng các dữ liệu và 
các cuộc điều tra, những phương pháp khảo sát này 
cho phép đánh giá giá trị của các dữ liệu cơ sở và làm 
sâu sắc thêm việc giải thích các kết quả. Các phương 
pháp thực chứng khác (ví dụ phương pháp Bootstrap), 
thông qua việc tính toán độ ổn định và độ nhạy, cũng 
cho phép xác nhận giá trị kết quả của các phân tích 
nhân tố và các kết quả phân loại.  
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- Détection d’erreurs : la détection des valeurs aberrantes ou erronées est un résultat annexe 
familier aux statisticiens qui utilisent les techniques d’analyses factorielles: les anomalies 
dissimulées dans les chiffres sont aisément décelables sur les plans factoriels qui constituent des 
tests de cohérence globale. Les premières analyses factorielles servent souvent à détecter les 
erreurs de la base de données. 

- Positionnement des variables techniques : on peut aussi procéder à une véritable critique des 
données en faisant apparaître en éléments supplémentaires, sur les plans factoriels ou dans les 
classes d’une partition, des "variables techniques" telles que: numéro ou nom de l’enquêteur, 
caractéristiques diverses de l’enquêteur, heure de l’interview, lieu et durée de l’interview, 
appréciation de l’enquêteur ou de l’enquêté sur l’interview, etc. La figure ci-dessous montre le 
positionnement de l’heure d’entrevue et de l’âge de l’enquêteur. Le point "interview du soir" par 
exemple est le centre de gravité des personnes ayant été interrogées le soir. On obtient ainsi un 
panorama de la fabrication de l’information, permettant  de rapprocher globalement les 
circonstances des interviews et les caractéristiques des personnes interrogées.  
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Enquêteur moins 
de 40 ans
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Interview de jour

Interview du soir

Figure 19 : Positionnement des variables techniques 

De part les contrôles de qualité des données et des enquêtes, ces méthodes exploratoires permettent 
d’apprécier la validité des données de base et de nuancer l’interprétation des résultats. D’autres 
méthodes empiriques (méthodes de Bootstrap par exemple) permettent également de valider, par des 
calculs de stabilité et de sensibilité, les résultats des analyses factorielles et des classifications.    
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Hình 19 : Định vị các biến kỹ thuật 

Điều tra viên
dưới 40 tuổi Phỏng vấn

vào buổi tối

Phỏng vấn ban ngày
Điều tra viên
hơn 40 tuổi






























































































































































































































































































































































































































































































































